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TẬP HỆ THỐNG HÓAVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày     /    /2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) 

 

TÀI CHÍNH:  76  Văn bản (34 Nghị quyết; 42 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
07/2012/NQ-HĐND 

Ngày 13/07/2012 

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh 

tế xã hội và thu chi ngân sách sáu 

tháng cuối năm 2012 của thành phố 

Hà Nội (Còn hiệu lực một phần, phụ 

lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 

về công tác kiểm tra văn bản) 

23/7/2012 

Tài chính – tư pháp 

 

 

 

 

2.  Nghị quyết 
19/2012/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2012 

Về dự toán ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà 

Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ 

ngân sách Thành phố 3 năm 2013-

2015 

(Nội dung quy định về: Chế độ thù lao 

đối với người đã nghỉ hưu giữ chức 

danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu 

tại các hội có tính chất đặc thù Điều 2 

17/12/2012 

Tài chính 

 

  



Nghị quyết còn hiệu lực) 

3.  Nghị quyết 
19/2014/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2014 

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cấp thành phố, cấp huyện thực hiện ; 

mức chi cho công tác giáo dục, phổ 

biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật của người dân và công tác hòa 

giải ở cơ sở 

( Phụ lục 02; 03; 04 của Nghị quyết 

còn hiệu lực) 

01/01/2015 

Tài chính – Tư 

pháp 

 

 

 

4.  Nghị quyết 
20/2014/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2014 

Về việc quy định mức chi hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước cho các tổ chức 

tôn giáo, chức sắc, chức việc, tôn giáo 

thuộc thành phố Hà Nội 

15/12/2014 

Tài chính – Nội vụ 20_2014_NQ-HDND

_110717.doc
 

5.  Nghị quyết 
13/2016/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2016 

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần 

trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách và định mức phân bổ chi 

ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 

2017-2020. 

01/01/2017 

Tài chính 
 

6.  Nghị quyết 
22/2016/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2016 

Về việc quy định một số chính sách, 

nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân Thành 

phố. 

 

01/01/2017 

Tài chính 
 

7.  Nghị quyết 
03/2017/NQ-HĐND 

Ngày 03/07/2017 

Về việc quy định một số nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố. 

1/8/2017 

Tài chính 
 

8.  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Về việc quy định một số nội dung, 01/01/2018  



Ngày 05/12/2017 mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

Tài chính 

 

9.  Nghị quyết 
12/2017/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2017 

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân 

chia một số khoản thu giữa các cấp 

ngân sách thành phố Hà Nội. 

15/12/2017 

Tài chính 
 

10.  Nghị quyết 
13/2017/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2017 

Về thời hạn phê chuẩn quyết toán 

ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời 

hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách 

các cấp của thành phố Hà Nội 

01/01/2018 

Tài chính 

 

 

11.  Nghị quyết 
01/2018/NQ- HĐND 

Ngày 05/7/2018 

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hà Nội 

01/08/2018 

Tài chính 

 

 

12.  Nghị quyết 
02/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/7/2018 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số 

định mức phân bổ chi ngân sách của 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-

2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND 

Thành phố về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; 

tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách và định mức 

phân bổ chi ngân sách thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2017 - 2020 

01/08/2018 

Tài chính 

 

 

13.  Nghị quyết 
11/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2018 

Về việc quy định một số nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

01/1/2019 

Tài chính - MTTQ 
 



14.  Nghị quyết 
03/2019/NQ-HĐND 

Ngày 08/07/2019 

Về việc quy định một số nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

01/08/2019 

Tài chính 

 

15.  Nghị quyết 
10/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

 Về việc quy định một số nội dung, 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

01/01/2020 

Tài chính 

 

16.  Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND 

Ngày 15/5/2020 

Về việc quy định một số cơ chế, nội 

dung, mức chi đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid-19 của thành phố 

Hà Nội 

15/5/2020 

Tài chính 

 

 

17.  Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/07/2020 

Về việc quy định một số nội dung và 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

01/08/2020 

Tài chính 

 

18.  Nghị quyết 
08/2020/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2020 

Về việc quy định một số nội dung và 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

18/12/2020 

Tài chính 

 

19.  Nghị quyết 
09/2020/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2020 

Về việc thông qua chủ trương ban 

hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa giai đoạn 2021-2025 và quy 

định một số chính sách, nội dung, mức 

chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

01/01/2021                          

Tài chính 

 

20.  Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND 

Ngày 19/03/2021 

Về việc quy định nội dung chi, mức 

chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của Thành phố 

Hà Nội 

19/03/2021 

Tài chính 

 

 



21.  Nghị quyết 
01/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/06/2021 

Về việc điều chỉnh phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm 

phân chia nguồn thu giữa ngân sách 

quận, thị xã, phường khi áp dụng thí 

điểm mô hình chính quyền đô thị. 

01/07/2021 

Tài chính 

 
 

22.  Nghị quyết 

02/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/06/2021 

 

Về việc quy định một số chế độ chi 

đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19 của thành phố Hà Nội 

23/06/2021 

Tài chính 

 
 

23.  Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Về quy định một số nội dung và mức 

chi thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

02/10/2021 

Tài chính 

 
 

24.  Nghị quyết 
12/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 01/2018/NQ-

HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội quy định 

về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hà Nội 

18/12/2021 

Tài chính 

 

 

25.  Nghị quyết 
16/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Về việc quy định một số nội dung và 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

18/12/2021 

Tài chính 

 
 

26.  Nghị quyết 
03/2022/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2022 

Về việc quy định một số nội dung và 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

16/07/2022 

Tài chính 

 
 

27.  Nghị quyết 
20/2022/NQ-HĐND 

Ngày 12/09/2022 

Về việc quy định một số nội dung chi 

và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

22/09/2022 

Tài chính 

 
 

28.  Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 01/01/2023  



Ngày 08/12/2022 giữa các cấp ngân sách, định mức 

phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội 

và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn 

thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 

2023 - 2025 

Tài chính 

 

 

29.  Nghị quyết 
28/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Về việc quy định một số chế độ, mức 

chi phục vụ hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp thành phố Hà Nội 

01/01/2023 

Tài chính 

 
 

30.  Nghị quyết 

06/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc quy định một số nội dung chi 

và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

14/07/2023 

Tài chính 

 

31.  Nghị quyết 

 

07/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân Thành phố trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

04/07/2023 

Thuế 

(Quy định về phí 

thư viện có hiệu 

lực kể từ ngày 01 

tháng 8 năm 2023) 

 

32.  Nghị quyết 
13/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Về việc quy định một số nội dung và 

mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố  

16/12/2023 

Tài chính 

 

33.  Nghị quyết 
19/2023/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2023 

Về việc quy định về mức hỗ trợ kinh 

phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn Thành phố 

18/12/2023 

Tài chính 

  

34.  Nghị quyết 
20/2023/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2023 

Về việc điều chỉnh một số định mức 

phân bổ chi thường xuyên ngân sách 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-

2025 

01/1/2024 

Tài chính 

  



35.  Quyết định 
49/2008/QĐ-UBND 

Ngày 25/11/2008 

Ban hành Quy định về việc sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà 

nước do các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp và công ty Nhà nước 

đang sử dụng, thuộc Thành phố quản 

lý trên địa bàn thành phố Hà Nội 

05/12/2008 

Tài chính 
 

36.  Quyết định 

101/2009/QĐ-UBND 

Ngày 23/09/2009 

 

Ban hành Quy định trách nhiệm trong 

công tác quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại 

hệ thống Kho bạc Nhà nước thành phố 

đối với các dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước của TP Hà Nội 

03/10/2009 

Tài chính 

 

 

37.  Quyết định 
125/2009/QĐ-UBND 

 Ngày 31/12/2009 

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí 

và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

cán bộ quản lý Trung tâm học tập 

cộng đồng xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

10/01/2010 

Tài chính - Nội vụ 

- Giáo dục và Đào 

tạo 

 
 

38.  Quyết định 
27/2010/QĐ-UBND 

Ngày 22/06/2010 

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón 

tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 

Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và 

chi tiêu tiếp khách trong nước của 

thành phố Hà Nội 

02/7/2010 

Tài chính 
 

39.  Quyết định 
08/2012/QĐ-UBND 

Ngày 8/5/2012 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, 

điều hành ngân sách các cấp chính 

quyền thuộc thành phố Hà Nội. 

18/5/2012 

Tài chính 
 

40.  Quyết định 
21/2012/QĐ-UBND 

Ngày 14/8/2012 

Về việc ban hành Quy định về quản 

lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố 

đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc 

24/8/2012 

Tài chính -  Tài 

nguyên và Môi  



hạng mục cấp nước, hạng mục điện 

bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai 

thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

trường - Cục Thuế 

41.  Quyết định 
36/2012/QĐ-UBND 

Ngày 29/11/2012 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ 

các cơ quan Tư pháp do ngành dọc 

quản lý thuộc thành phố Hà Nội. 

09/12/2012 

Tài chính 

 

 
 

42.  Quyết định 
38/2012/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2012 

Về việc ban hành đơn giá thuê nhà, 

đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Quản lý và phát triển nhà Hà Nội được 

giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân 

thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

24/12/2012 

Tài chính 
 

43.  Quyết định 
18/2013/QĐ-UBND 

Ngày 13/6/2013 

Về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng 

tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 

23/6/2013 

Tài chính – Xây 

dựng 

 

 

44.  Quyết định 
30/2013/QĐ-UBND 

Ngày 06/8/2013 

Về việc quy định mức khoán kinh phí 

hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

16/8/2013 

Tài chính 
 

45.  Quyết định 
38/2013/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2013 

Về việc ban hành giá bán nước sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

28/9/2013 

Tài chính – Xây 

dựng  



46.  Quyết định 
39/2013/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2013 

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu 

thụ nước sạch không dùng cho mục 

đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

28/9/2013 

Tài chính – Xây 

dựng  

47.  Quyết định 
34/2014/QĐ-UBND 

Ngày 15/8/2014 

 Về quản lý, sử dụng và thanh toán, 

quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông do ngân sách nhà 

nước cấp trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

25/8/2014 

Tài chính – Giao 

thông vận tải 
 

48.  Quyết định 
75/2014/QĐ-UBND 

Ngày 08/10/2014 

Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện 

tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền 

lương đối với các cơ sở giáo dục công 

lập chất lượng theo Luật Thủ đô. 

18/10/2014 

Tài chính – Giáo 

dục và đào tạo  

49.  Quyết định 
91/2014/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2014 

Về việc áp dụng mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chức mừng của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố 

và cấp quận, huyện, thị xã thành phố 

Hà Nội. 

01/01/2015 

Tài chính  

50.  Quyết định 
92/2014/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2014 

Về việc áp dụng mức chi cho công tác 

phổ biến , giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân và 

công tác hòa giải ở cơ sở thành phố 

Hà Nội 

01/01/2015 

Tài chính - 

Tư pháp 
 

51.  Quyết định 
93/2014/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2014 

Về việc áp dụng mức chi hỗ trợ từ 

nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ 

chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn 

giáo thuộc thành phố Hà Nội 

01/01/2015 

Tài chính – Nội vụ 
93_2014_QD-HDND

_202065.doc
 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-34-2014-QD-UBND-quan-ly-su-dung-thanh-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-an-toan-giao-thong-Ha-Noi-244477.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-34-2014-QD-UBND-quan-ly-su-dung-thanh-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-an-toan-giao-thong-Ha-Noi-244477.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-34-2014-QD-UBND-quan-ly-su-dung-thanh-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-an-toan-giao-thong-Ha-Noi-244477.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-34-2014-QD-UBND-quan-ly-su-dung-thanh-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-an-toan-giao-thong-Ha-Noi-244477.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-34-2014-QD-UBND-quan-ly-su-dung-thanh-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-an-toan-giao-thong-Ha-Noi-244477.aspx


52.  Quyết định 
09/2015/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2015 

Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều 

của Quyết định số 125/2009/QĐ-

UBND ngày 31/12/2009 của UBND 

thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ 

kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với cán bộ quản lý Trung tâm học 

tập cộng đồng xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

04/4/2015 

Tài chính - Nội vụ 

- Giáo dục và Đào 

tạo  

53.  Quyết định 
26/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2015 

Về việc ban hành quy định về quy 

trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử 

dụng các khoản huy động đóng góp tự 

nguyện của các tổ chức, cá nhân vào 

việc xây dựng công viên, vườn hoa, 

khu vui chơi giải trí, công trình văn 

hóa không có khả năng kinh doanh và 

bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn 

hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

24/9/2015 

Tài chính 

 

54.  Quyết định 
28/2015/QĐ-UBND 

Ngày 08/10/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 21/2012/QĐ-

UBND ngày 14/8/2012 của UBND 

thành phố Hà Nội ban hành Quy định 

về quản lý, thu hồi vốn ngân sách 

Thành phố đầu tư tại dự án cấp nước 

hoặc hạng mục cấp nước, điện bàn 

giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử 

dụng sau đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

18/10/2015 

Tài chính 

 



55.  Quyết định 
30/2016/QĐ-UBND 

Ngày 30/08/2016 

Sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-

UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ 

quan tư pháp do ngành dọc quản lý 

thuộc thành phố Hà Nội 

09/09/2016 

Sở: Tài chính - Tư 

pháp  

56.  Quyết định 
47/2016/QĐ-UBND 

Ngày 08/11/2016 

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái 

định cư bằng tiền đối với trường hợp 

được bố trí nhà tái định cư. 

18/11/2016 

Tài nguyên môi 

trường  

57.  Quyết định 
26/2017/QĐ-UBND 

Ngày 04/08/2017 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và 

sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành 

phố ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn thành phố Hà Nội 

14/08/2017 

Tài chính – 

LĐTBXH - KHĐT  

58.  Quyết định 
31/2017/QĐ-UBND 

Ngày  15/9/2017 

Về việc ban hành một số mức chi bảo 

vệ môi trường trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

25/9/2017 

Tài chính 
 

59.  Quyết định 
36/2017/QĐ-UBND 

Ngày 14/11/2017 

Về việc ban hành một số quy định 

quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

24/11/2017 

Tài chính 
 

60.  Quyết định 
26/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2018 

Sửa đổi Quyết định số 54/2016/QDĐ-

UBND ngày 31/12/2016 của UBND 

Thành phố ban hành giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với 

chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 

12/11/2018 

Tài chính –Xây 

dựng – Thuế 

 

61.  Quyết định 
19/2019/QĐ-UBND 

Ngày 15/10/2019 

Quy định thẩm quyền phê duyệt giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

25/10/2019 

Tài chính 

 



hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

62.  Quyết định 
26/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/11/2019 

Về việc quy định đối tượng khách 

được mời cơm theo quy định tại Nghị 

quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 

8/7/2019 của HĐND Thành phố 

28/11/2019 

Tài chính 

 

63.  Quyết định 
14/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/06/2020 

Quy định về tài sản có giá trị sử dụng 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của thành phố Hà Nội 

09/07/2020 

Sở Tài chính 

 
 

64.  Quyết định 
26/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/10/2020 

về việc ban hành Quy chế giám sát tài 

chính và đánh giá hiệu quả các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội 

09/11/2020 

Sở Tài chính 

 

65.  Quyết định 
31/2020/QĐ-UBND 

Ngày 30/11/2020 

Ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước  từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên  của thành phố Hà Nội 

11/12/2020 

Tài chính 

 

66.  Quyết định 

11/2021/QĐ-UBND 

Ngày 21/07/2021 

 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Hà Nội 

01/08/2021 

Sở Tài chính 

 
 

67.  Quyết định 

12/2021/QĐ-UBND 

Ngày 20/07/2021 

 

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn 

giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; 

đơn giá thuê đất xây dựng công trình 

ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

05/9/2021 

Sở Tài chính – Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường – Cục Thuế 

Hà Nội 

  

 



68.  Quyết định 
30/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/07/2022 

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội và các đơn vị trực thuộc 

04/08/2022 

Tài chính – giáo 

dục 

 
 

69.  Quyết định 

35/2022/QĐ-UBND 

Ngày  14/10/2022 

 

 

Về việc ban hành Quy định về lập, đề 

xuất, phê duyệt danh mục và bố trí 

kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng 

cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình tài sản công sử 

dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên 

của ngân sách thành phố Hà Nội 

Tài chính 

25/10/2022 

 

70.  Quyết định 
07/2023/QĐ-UBND 

Ngày 12/04/2023 

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 

của UBND Thành phố quy định thẩm 

quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên 

địa bàn thành phố Hà Nội  

01/05/2023 

Tài chính 

 

71.  Quyết định 

15/2023/QĐ-UBND 

Ngày 30/06/2023 

 

 

Về việc phân cấp một số thẩm quyền 

quản lý nhà nước của UBND thành 

phố Hà Nội về giao quyền tự chủ tài 

chính cho đơn vị sự nghiệp công lập 

11/07/2023 

Tài chính 

 

72.  Quyết định 

17/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/08/2023 

 

Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất 

trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường, giám định tư pháp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

08/09/2023 

Tài chính 

 



73.  Quyết định 
33/2023/QĐ-UBND 

Ngày 20/12/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

Tài chính 

 

74.  Quyết định 
34/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2023 

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2024 theo quy định của pháp 

luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng 

đất khi giao đất khồng thông qua đấu 

giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức 

được công nhận quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền 

sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; 

xác định giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

01/1/2024 

Tài chính 

 

75.  Quyết định 
35/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2023 

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2023 theo quy định của pháp 

luật làm căn cứ tính: thu tiền thuê đất, 

xác định giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất thuê, thu tiền sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với diện tích đất ở 

vượt hạn mức trên địa bàn thành phố 

Hà Nội  

01/1/2024 

Tài chính 

 

76.  Quyết định 
36/2023/QĐ-UBND 

Ngày 12/22/2023 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 16/2010/QĐ-UBND ngày 

05/5/2010 của UBND Thành phố quy 

định về miễn, giảm tiền sử dụng đất 

01/01/2024 

Tài chính 

 



đối với người có công với cách mạng 

và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng khi 

được nhà nước giao đất tái định cư để 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn 

Thành phố 

 

 

 

 

CÔNG THƯƠNG: 21 Văn bản ( 2 Nghị quyết; 19 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
01/2012/NQ-HĐND 

Ngày 05/4/2012 

Về Quy hoạch phát triển công nghiệp 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm 

nhìn đến 2030. 

15/4/2012 

Công thương 
 

2.  Nghị quyết 
02/2012/NQ-HĐND 

Ngày 05/4/2012 

Về Quy hoạch phát triển thương mại 

trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

15/4/2012 

Công thương 
 

3.  Quyết định 
46/2009/QĐ-UBND 

Ngày 15/01/2009 

Ban hành quy định về quản lý hoạt 

động bán hàng rong trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

25/01/2009 

Công thương 
 

4.  Quyết định 
69/2009/QĐ-UBND 

Ngày 18/05/2009 

Ban hành Quy chế phong tặng danh 

hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ 

công mỹ nghệ 

28/5/2009 

Công thương 
 

5.  Quyết định 
40/2010/QĐ-UBND 

Ngày 24/08/2010 

Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

04/9/2010 

Công thương 
 



6.  Quyết định 
31/2012/QĐ-UBND 

Ngày 30/10/2012 

Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 

xây dựng và phát triển thương hiệu". 

10/11/2012 

Công thương 
 

7.  Quyết định 
55/2013/QĐ-UBND 

Ngày 5/12/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà Nội được 

ban hành kèm theo Quyết định số 

40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 

của UBND thành phố Hà Nội. 

15/12/2013 

Công thương 
 

8.  Quyết định 
31/2015 QĐ-UBND 

Ngày 27/10/2015 

V/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 

31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 

của UBND Thành phố về việc Ban 

hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 

xây dựng và phát triển thương hiệu". 

25/11/2015 

Công thương 
 

9.  Quyết định 
56/2016/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2016 

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

01/01/2017 

Công thương -Tài 

chính-Thuế-Y tế  

10.  Quyết định 
25/2017/QĐ-UBND 

Ngày 27/07/2017 

Ban hành "Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan quản lý nhà nước của thành 

phố Hà Nội trong việc quản lý Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh 

vực thương mại và thương mại đặc 

thù" 

06/08/2017 

Công thương 
 

11.  Quyết định 

01/2018/QĐ-UBND 

Ngày  02/01/2018 

 

Về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát 

biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực 

phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 

06 tuổi của các thương nhân phân phối 

12/01/2018 

Công thương 
 



trên địa bàn Hà Nội 

12.  Quyết định 
11/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/05/2018 

về việc ban hành Quy chế quản lý 

phát triển điện lực trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

19/05/2018 

Công thương 
 

13.  Quyết định 
28/2018/QĐ-UBND 

Ngày 16/11/2018 

Ban hành quy định về phát triển và 

quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

26/11/2018 

Công thương 
 

14.  Quyết định 
21/2019/QĐ-UBND 

Ngày 21/10/2019 

Ban hành "Quy chế quản lý kinh phí 

khuyến công và mức chi cho các hoạt 

động khuyến công thành phố Hà Nội" 

31/10/2019 

Công thương 

 

15.  Quyết định 
27/2019/QĐ-UBND 

Ngày 16/12/2019 

ban hành "Quy chế phối hợp quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà 

Nội" 

26/12/2019 

Công thương 

 
 

16.  Quyết định 
11/2020/QĐ-UBND 

Ngày 05/06/2020 

Về việc ban hành Quy chế "Quản lý 

kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ 

và quy định mức chi cụ thể các hoạt 

động phát triển công nghiệp hỗ trợ của 

thành phố Hà Nội" 

16/06/2020 

Công thương – Tài 

chính 
 

17.  Quyết định 
09/2021/QĐ-UBND 

Ngày 16/07/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 46/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

Thành phố Hà Nội về việc phân cấp 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 

hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh 

doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Sở Công thương 

Ngày 16/07/2021 

 



18.  Quyết định 
09/2022/QĐ-UBND 

Ngày 03/03/2022 

Về việc ban hành Quy định quản lý, 

đảm bảo an toàn điện trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Công thương 

13/03/2022 

 

19.  Quyết định 

33/2022/QĐ-UBND 

Ngày 03/10/2022 

 

Ban hành "Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà 

Nội".  

 

Công thương 

14/10/2022 
 

20.  Quyết định 
37/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/10/2022 

Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công thương thành phố 

Hà Nội 

Công thương 

05/11/2022 

 

21.  Quyết định 

41/2022/QĐ-UBND 

Ngày 18/11/2022 

 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý và phát triển hoạt động thương 

mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Công thương 

28/11/2022 
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